	Hệ 
	Các môn hiện thời
	Số tín chỉ hiện thời
	Lý thuyết  
	Thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	CĐ CNPM

Cắt 11
61 TC (30LT-31TH)
	Kỹ thuật lập trình 1
	4(2,2,6)
	2
	2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 2
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	2 (1,1,3)
	1
	1
	

	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	Phần cứng và mạng máy tính
	3(2,1,5)
	2
	1
	

	
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2 (1,1,3)
	1
	1
	

	
	Lập trình Windows
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Thiết kế web
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Lập trình hướng đối tượng
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	XML
	2 (1,1,3)
	1
	1
	

	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Công nghệ phần mềm
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	Chuyên đề Java
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	Photoshop/Flash
	2 (1,1,3)
	1
	1
	

	
	Lập trình ASP/PHP
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Lập trình nhúng
	3(0,3,3)
	0
	3
	

	
	Lập trình trên thiết bị di động
	3(0,3,3)
	0
	3
	

	
	
	Tổng cộng
	30
	31
	


	Hệ 
	Các môn hiện thời
	Số tín chỉ hiện thời
	Lý thuyết 
	Thực hành
	Ghi chú

	CĐ CNWEB

Căt 11TC còn 61 TC (30LT-31TH)
	Kỹ thuật lập trình 1
	4(2,2,6)
	2
	2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 2
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	2 (1,1,3)
	1
	1
	

	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	Phần cứng và mạng máy tính
	3(2,1,5)
	2
	1
	

	
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2 (1,1,3)
	1
	1
	

	
	Lập trình Windows
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Thiết kế web
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Lập trình hướng đối tượng
	3 (2,1,5)
	2
	1
	

	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Lập trình ASP.Net 1 
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Photoshop
	3 (1,2,4)
	1
	2
	

	
	Lập trình ASP.Net 2
	3 (1,2,4)
	1
	2
	

	
	Lập trình JSP 1/PHP1
	4 (2,2,6)
	2
	2
	

	
	Lập trình JSP 2/PHP2
	3 (1,2,4)
	1
	2
	

	
	Công nghệ và dịch vụ web
	2(0,2,2)
	0
	2
	

	
	Đồ án Lập trình web
	2(1,1,3)
	1
	1
	

	
	
	Tổng cộng
	30
	31
	


	Hệ 

TC – LT

(12+1)

Căt 23 còn 28 TC

(12LT+16TH)


	Các môn hiện thời
	Số TC hiện thời
	Lý thuyết 
	Thực hành
	Ghi chú

	
	Tin học văn phòng
	1/2
	1
	2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 
	2/2
	2
	2
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	1/1
	1
	1
	

	
	SQL Server
	1/1
	1
	1
	

	
	Phần cứng  và mạng máy tính
	1/2
	1
	2
	

	
	Lập trình windows
	1/1
	1
	1
	

	
	Đồ họa ứng dụng
	1/1
	1
	1
	

	
	Thiết kế web
	1/2
	1
	2
	

	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	1/1
	1
	1
	

	
	Lập trình hướng đối tượng
	1/1
	1
	1
	

	
	Lập trình ASP
	1/2
	1
	2
	

	
	
	Tổng cộng
	12
	16
	


	Hệ 

TC – LT

(lớp 9)

Căt 13 còn 38 TC

(12LT+16TH)


	Các môn hiện thời
	Số TC hiện thời
	Số tín chỉ sau khi cắt giảm 
	Môn thay thế các môn tô đỏ
	Ghi chú

	
	Tin học văn phòng
	1/2
	1
	2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 
	2/2
	2
	2
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	1/1
	1
	1
	

	
	SQL Server
	1/1
	1
	1
	

	
	Phần cứng  và mạng máy tính
	1/2
	1
	2
	

	
	Lập trình windows
	1/1
	1
	1
	

	
	Đồ họa ứng dụng
	1/1
	1
	1
	

	
	Thiết kế web
	1/2
	1
	2
	

	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	1/1
	1
	1
	

	
	Lập trình hướng đối tượng
	1/1
	1
	1
	

	
	Lập trình ASP
	1/2
	1
	2
	

	
	
	Tổng cộng
	12
	16
	


